
Họ và tên HS:....................................... 

Lớp :.............  ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 5 
MÔN TIẾNG VIỆT 

(Thời gian làm bài: 90 phút) 

 

 

Câu 1: Cho một số từ sau: 

Thật thà, bạn bè, hư hỏng, san sẻ, bạn học, chăm chỉ, gắn bó, bạn đường, ngoan ngoãn, giúp 

đỡ, bạn đọc, khó khăn. 

Hãy xếp các từ trên đây vào ba nhóm: 

a) Từ ghép tổng hợp 

b) Từ ghép phân loại 

c) Từ láy 

Câu 2:  

“Chú chuồn nước tung cánh bay vọt lên. Cái bóng chú nhỏ xíu lướt nhanh trên mặt hồ. Mặt 

hồ trải rộng mênh mông và lặng sóng.” 

Tìm danh từ, động từ, tính từ trong các câu trên. 

Câu 3: Xác định thành phần trạng ngữ, chủ ngữ, vị ngữ và phân loại các câu sau theo cấu 

trúc: 

a. Sóng nhè nhẹ liếm trên bãi cát, bọt tung trắng xóa. 

b. Sáng, biển trong xanh; chiều, trở thành tím sẫm. 

c. Rạng đông, chân trời bừng sáng. 

Câu 4: Trong bài: “Nghệ nhân Bát Tràng” – Tiếng Việt 4 tập 2 tác giả Hồ Minh Hà có viết: 

“Bút nghiêng, lất phất hạt mưa 

Bút chao, gợn nước Tây Hồ lăn tăn”. 

Hai câu thơ diễn tả điều gì ? Em hãy phân tích cái hay của hai câu thơ trên 

Câu 5: Hãy tả lại quang cảnh thanh bình của một miền quê hoặc thành phố mà em biết. 

(Khoảng 20 - 30 dòng) 

  

Điểm: 



BÀI LÀM  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Trình bày bài :0,5 điểm. 


